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I. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁ TRA NUÔI

Cá tr tự nhiên có ở Sumatra, Bozneo, Mã Lai, Thái Lan, Camphuchia, đồng
bằng sông Cửu Long(ĐBSCL) của Việt Nam.

Có nhiều nước đã nuôi cá tra, ĐBSCL nuôi cá tra ở hộ gia đình đã có từ lâu
đời, chủ yếu tận dụng phụ phế liệu nông phẩm ở tại chỗ, có cá thịt cung cấp
cho đời sống hằng ngày. Khi cá tra thịt được xuất khẩu, thì cá tra nuôi được
phát triênr mạnh bằng các hình thức. Cá tra được xuất khẩu sang một số nước
Châu Á, Au, Mỹ với hình thức cá fillet, khô cá, cá ăn liền,… Cá tra nuôi dễ
dàng, để đạt tiêu chuẩn xuất khẩu phải nuôi đúng kỹ thuật. Giá cá tra phi lê
xuất khẩu loại I ( thịt trắng) cao gấp 1,5 – 2 lần loại IV (thịt ngả vàng)

Cá tra ở ĐBSCL, chúng sống ở sông rạch, mương, ao, hồ vùng nước ngọt,
sống ở thuỷ vực nước tĩnh và nước chảy. Cá cũng sống được ở nước lợ với
nồng độ muối thấp. pH thích hợp cho cá tra từ 6,5 – 8, cá có thể sống được pH
4,5. Cá tra sống được ở môi trường chật hẹp, nước giàu các chất hữu cơ, cá
sống được ở nơi có õy hoà tan rất thấp (có khi bằng 0),  cá tra có cơ quan hô
hấp là bóng khí, thở được khí trời. Nhiệt độ thích hợp cho cá tra 26 – 30oC.

Cơ quan tiêu hoá của cá tra gồm miệng, răng hàm, gai mang, dạ dày to hình
chữ  U, cơ rất phát triển. Túi mật lớn, ruột ngắn do chiều thân cá 0,o4 (cá tự
nhiên) (cá nuôi ở ao 1,18 – 2,24). Cá tra  là loài cá ăn tạp, song có nhiều đặc
điểm của loài cá ăn thịt (cá, ốc 61,72%), nhưng cá tra là loài cá hiền, chúng
không đuổi bắt mồi, mồi ăn chủ yếu là những loài động vật yếu vận động.

Trước đây, tại sông tiền, sông Hậu vớt cá tra tự nhiên 500 – 700 triệu cá
bột, cá ương ở ao hầm từ   2 – 4 tháng trở thành cá giống có chiều cao thân 1,5
– 2,5 cm, chiều dài thân 10 – 20cm. Khi cá tra giống tự nhiên giảm sút, thay
vào đó bằng cá tra sản xuất nhân tạo. Năm 1998 An Giang sản xuất 100 triệu,
năm 1999 Đồng Tháp, An Giang sản xuất 200 triệu giống. Năm 2000 sản xuất
khoảng 500 triệu giống đảm bảo nhu cầu giống cá tra nuôi.

Thông thường khi cá vớt từ  sông có chiều dài từ 1,2 – 1,5cm (khoảng từ 12
– 15 ngày tuổi) đưa vào nuôi ở ao, sau 14 ngày đạt chiều dài 2,8 cm và trọng
lượng 0,52 g. Thời ký cá giống lớn rất nahnh sau 35 ngày ương đạt chiều dài
5cm, nặng 1,28g.

Cá tr a nuôi ở ao lồng bè 10 – 12 tháng cá đạt xấp xỉ 1kg/con, 16 – 18 tháng
cá đạt 1,5kg/con, sản lượng thu hoạch bình quân 20 – 300 tấn/ha ao, 60 –
100kg/m3 nước lồng bè. Nếu nuôi cá giống lớn quay 2 vòng 1 năm.

Cá tra tự  nhiên sinh sản vào tháng 6 – 7 dương lịch, sớm muộn lệ thuộc



vào lượng mưa ở thượng nguồn. Cá tra tự nhiên đẻ 1 lần trong năm. Sức sinh
sản tương đối của cá cái có trọng lượng 3,2kg là 139 trứng/1 gam thể trọng. Cá
tra đẻ trứng dính. Cá có chiều dài 0,9 – 1,4 cm hình dạng như cá trưỏng thành.
Cá tra cha mẹ thành thục 3 tuổi, cá sinh sản tốt 7 -8 tuổi.

Nuôi cá tra thịt đạt chuẩn xuất khẩu, thịt trắng thơm còn những ý kiến cần
tiếp tục nghiên cứu thêm, song tập trung 3 khâu: chất lượng thức ăn, chất
lượng nước nuôi, có nơi còn cho là giống thịt trắng, thịt vàng. Nuôi cá tra thịt
để có sản lượng thì dễ dàng, song cá tra thịt đạt tiêu chuẩn xuất khẩu đòi hỏi
phải thực hiện từng khâu và các kâu liên hoàn nuôi đều tốt, vì cá tra nuôi rất
chậmloại bỏ các chất có nguồn gốc tạo màu thịt vàng.

II. SẢN XUẤT  CÁ GIỐNG

1. Nuôi cá cha mẹ

 Cá tra cha mẹ cho đẻ tốt 7 – 8 tuổi, cá được nuôi dưỡng tốt ở ao ra vào
thường xuyên hoặc nuôi ở bè

2. Cho cá tra đẻ

 Phải gần 20 năm mới hoàn chỉnh quy trình sản xuất giống cá tra đại trá.
Nay thì cho cá tra đẻ trở thành rộng rãi ở các đại phương ĐBSCL

3. Ương cá tra từ  cá bột lên cá giống

a. Chọn ao ương cá tra

Ao thích hợp cho nuôi cá tra có diện tích 400 – 800 m2, độ sâu 1,0 – 1,5
met, ao hình chữ  nhật, ao có độ nghiên dần về nơi thoát nước, đáy ao phẳng.
Có bọng cấp và thoát nước dễ dàng.

Ao pahỉ gần nguồn nước sạch, tốt của sông rạch để cấp nước cho ao và
chăm sóc quản lý. Quanh ao không có cây lớn che ánh sáng ao, lá cây rơi
xuống ao, ao có nhiều hang là nơi  trú dịch hại của cá tra ương.

b. Chuẩn bị ao ương

Chuẩn bị ao: Tát cạn ao, vét sình bùn đến đáy, lấp các hang cua, ếch nhái,
chuột, lươn, rắn. Sửa những nơi sạt lở, bờ thấp, sửa bộng có nylon che mặt trời
để hạn chế dịch hại đến ăn cá.

Bón vôi bột cho ao 10 15g/100m2, ao được phơi nắng 5 – 7 ngày, ao ở nơi
dát nhiều phèn phơi nắng 2 – 3 ngày.



Tạo nguồn thưc săn tự  nhiên ở tại chỗ cho cá:

 +  Phân hữu cơ: phân gà, phân heo được ủ hoại để không gây nhiễm các
mầm bệnh cho ao. Liều luợng 20 – 25g/100m3 ao.

+  Hoặc cho nước voà ao qua lưới lọc nước, nước đạt 0,5m, sau đó dùng bột
đậu hay bột cá bón cho ao 2 – 3 kg/100m2 rồi để 3 – 4 ngày cho thức ăn tự
nhiên phát triển.

+  Cho nước vào ao phải qa lưới lọc thật dầy (có thể vải KT), có điều kiện tốt
ao được lắng phù sa trước khi đưa vào ao 5 – 7 ngày.

c. Giống và mật độ ương

Mua cá tra biệt về ương cần chọn cá ở nơi có uy tín: cá cha mẹ được nuôi
dưỡng tốt và là giống tốt, cho đẻ trứng quy trình kỹ thuật, không ép non,…

Cá tra bột có khả năng sát hại nhau rất lớn, do cấu trúc đặc biệt của răng cá
(miệng cá mở liên tục và răng hướng về phía sau nên khi con cá khác lọt vào
miệng bị giữu chặt khồn nhả ra được. Để giảm hao hụt trong quá trình nuôi
hoặc trong vận chuyển cá, các cơ sở cần tính toán kỹ thời gian chặt chẽ để
nhận cá từ  cơ sở sản xuất về cơ sở ương nuôi thật sát sao. Có thể mua cá tra
bột (1 ngỳa tuổi) hoặc cá hương ( 1 tháng tuổi có chiều dài 2 – 3 cm).

Thời gian thả cá bột vào ao tốt nhất vào sáng sớm và chiều tối.

Mật độ ương cá bột 500 con/m2, cá hương 300 con/m2.

Mực nước ương ngày đầu 0,8 – 11,0 m, sau đó cho thêm vào ao để đến
ngày thứ 15 mực nước ương đạt 1,2 – 1,5 m.

Bố trí hệ thống sụ khí đều khắp ao ương, tăng khả năng đảo nước trong ao
cung cấp thêm oxy và tăng khả năng bắt mồi của cá, giảm sát hại lẫn nhau.

d. Thức ăn và cho ăn

Từ ngày thứ nhất đến ngày htứ  mười: lòng đỏ trứng gà, trứng vịt luộc chín
và bột đậu nành (có thể thay bằng bột Amilac cá) trộn đều hoà với một ít dầu
ăn, cho thêm nước, rải đều mặt ao. Lượng cho ăn 0,5 kg thức ăn/100m2/ngày,
trong đó tỷ lệ trứng/bột là 1/1, cho ăn chia đều 4 – 5 lần/ngày. Cho ăn thêm
Moria (trứng nước), quậy trong nước và rải đều ao ương, cho ăn 2 lít moi ra
đặc/100.000  cá bột/ ngày.

 Cần quan sát màu nước ao ương, nếu nước xanh lá nõn lá chuối non thì



giảm trứng và bột đậu.

Từ ngày thứ 11 trở đi, có thể dùng bột Amilac cá cho ăn trộn thêm 10% cá
được xay nhiễn, hoặc bột cá xay mịn, khẩu phần bột cá (hoặc cá tạp) tăng dần,
lượgn cho ăn 15 – 20% trọng lượng cá trong nuôi ngày.

Từ ngày 20 trở đi có htể thay bột Amilac bằng cám mịn và lượng cho ăn:
70% cá tạp hoặc bột cá, 30% cám. (Cám được nấu để tăng độ dảo sau đó trộn
cá tạp nghiền hoặc bột cá nghiền vào) vắt cục chp vào sàn ăn ở đều khắp ao.

Hoặc thức ăn tự chế theo công thức

Tuần thứ nhất: đánh trứng nhuyễn rồi trộn với bột cá, bột đạu nành.

Thành phần Lượng thức ăn cho 100.000 cá
bột/ ngày

Lòng trứng đỏ
Bột đậu nành
Bột cá

20 trứng
80 gam
140 gam

Tuần thứ 2 đến 9: nấu chín trứng và bột cá, sau đó cho các thành phần khác
trộn đều.

Thành phần Tuần 2 - 5 Tuần 6 -9
Bột cám
Cám
Tấm
Bột đậu nành
Vitamin, khoáng chất
Chất kết dính

45
28
8
15
2
2

30
43
8
15
2
2

Khẩu phần cho ăn

Giai đoạn cá bột mật độ 500 con/m2, cá hương 300 con/m2.

Tuần Số lần cho ăn trong ngày Lương thức ăn
cho ăn (gam/m2)

2 – 3
4 – 5
6 – 7
8 - 9

4 (8 – 11 – 15 – 17 giờ)
4
2
2

25
65
75
75



  Theo một số kinh nghiệm thì nếu cho ăn ốc và bọt cá, cám chất
lượgn kém, thì cá giống thịt dễ vàng.

Quản lý, chăm sóc cá ương

Thường xuyên theo dõi chăm sóc và quản lý ao ương.

Trong 10 ngày đầu cố gắng đảm bảo sạch khí liên tục hoạt động.

Màu nước ao ương  xanh nõn lá chuối non, nếu có màu đậm hơn và mùi hôi
phải thay nước ngay, đây cũng là một nguyên nhân nhân tạo nên chất lượng cá
giống thịt vàng.

Không để các dịch hại của cá: cá dữ, ếch nhái, bọ gạo, rắn, cua, lươn….
Xâm nhập vào ao.

Chú ý những trận mưa đầu mùa, nước ao dễ bị nhiễm phèn, cần pha loãng
vôi bột (CaO) 3 – 5 kg hoà với nước/100m2 ao, lấy phần nước trong tát đều
khắp ao.

Sau 30 ngày có thể gạn cá qua ao khác để tách đàn và giữ cho cá đồng cỡ,
bảo đảm mật độ 200 – 300con/m2.

Để tăng sức đề kháng cho cá, mỗi tuần cần bổ sung thêm 2 lần lượgn
Vitamin C cho cá ăn bằng cách trộn vào thức ăn từ 10 – 30 mg/kg cá/ngày. Để
giúp tăng trưởng nhanh có thể tăng cường men tiêu hoá như axit Pak4way
1g/kg thức ăn. Nếu cá bị bệnh không được dùng kháng sinh có nguồn gốc màu
vàng để trị cho cá như Tetracelin, Fuarzon, thịt cá giống sẽ vàng, mà dùng
thuốc Sulgamit, vôi bột, muối ăn,…

Nếu ao được chuẩn bị vệ sinh tốt thì cá ít bệnh. Phòng bệnh tốt nhất: chọn
cá tra bột tốt, cho cá ăn đầy đủ cả lượng và chất, giữ  cho môi trường nuôi sạch
không bị dơ cá sẽ khoẻ mạnh tăng trưởng tốt.

Cá ương sau 15 ngàycó chiều dài 2 – 2,5 cm, 30 ngày tuổi dài 5 – 6 cm. Cá
giống 50 ngày tuổi dài 8 – 10 cm (khoảng 15g) tỷ lệ sống bình quân 40%, hộ
ương tốt đạt 60 – 70%.

III. KỸ THUẬT NUÔI CÁ TRA THƯƠNG PHẨM XUẤT KHẨU

 Về hình dạng, cá tra thịt trắng và cá tra thịt vàng nhìn quen mắt có thể biết
được. Cùg 1 ký cá tra nuôi, cá xuất khẩu thịt trắng, giá cá gấp 1,5 – 2 lần cá
thịt ngả vàng. Có 3 khâu chính tác động liên hoàn tạo cá tra thịt vàng:



Về con giống có gen thịt trắng, thịt vàng cần tiếp tục nghiên cứu ổn định,
nhưng cách nuôi cá tra giống thịt trắng, thịt vàng.

Môi trường nước và nề đáy dơ cũgn tạo nên cá tra thịt vàng.

Thức ăn có nhiều chất không phù hợp toạ nên thịt vàng.

1. Chọn môi trường nước để nuôi cá tra xuất khẩu

a. Nuôi ở ao: ao nuôi phải nằm liền kề sông rạch lớn có nguồn nước ngọt
dồi ào, nước sạch không bị nhiễm chất độc từ  sông dược, công xưởng nhà
máy thải ra, nwocs cỏ cây rơm rạ, sình bùn … nước có biên độ thuỷ triều càng
lớn càng tốt để dễ thay nước sạch, giảm bơm nước bằng áp lực tốn kém.

Đất nuôi cá tra là đất phải giữ được nước, không có phàen tiềm tàng, ít các
chất hữu cơ phân giải. pH của đất nước 7,0 – 8,5. Nơi nuôi cá tra phải có giao
thông thuỷ bộ thông suốt để tiện cung cấp thức ăn, tiêu thụ sản phẩm thuận lợi.
Diện tích  ao nuôi cá tra từ  5000 – 10.000 m2 mỗi ao, độ sâu của ao 2,5 – 3 m
để có mức nước trung bình thường xuyên 2 – 2,5 m.

Ao được cải tạo tốt: dọn sạch các cây cỏ, các chất hữu cơ rơi vải, vét sạch
bùn đến đáy trơ, bón vôi bột đều ao từ 10 – 15 g/100 m2 phơi đáy ao 5 – 7
ngày.

Sửa chữa bờ, đập, bộng. Ao nên có bộng lấy nước đầu vào tiêu nước đầu
ra, bộng có khẩu độ rộng để thay nước như nuôi bè trên sông càng tót. Bộng có
lưới chắn cá đi và nắp đậy kín khi cần giữ nước.

Nơi không có biên độ thuỷ triều cần có máy bơm nước để thay nước ao
nuôi cá 3 – 5 nagỳ/1 lần để nwocs có màu xanh lá chuối non đến nước bạt,
nước không có mùi hôi.

b. Nuôi cá tr ở ven sông, ven cồn, bãi đồi

Chọn nơi có nguồn nước sạch quanh năm trong suốt thời gian nuôi cá tra,
mức nước sâu trung bình 2m.

Tuỳ vị trí mà chắn lưới ăng 2 – 3 mặt ao quanh để nuôi cá. Lưới có thể
bằng lưới cào thái, lưới bè cá, lưới inox …

c. Nuôi cá bè

Trên sông Tiền, sông Hậu và một số đoạn sông rạch lớn có thể đặt bè nuôi
cá tra: nơi đó phải có nguồn nước ngọt, sạch dồi vào quanh năm.



Độ sâu của sông nuôi bè phải sâu hơn bè, khi nwocs thấp nhất 0,5m, có
dòng nước chảy thẳng, lưu tốc của nước 0,2 – 0,5m/giây. Không đặt bè nơi
khác quan, nơi cạn, nước không chảy, nơi giáp nước hoặc nước quẩn, nước
chảy quá mạnh, nơi có nước dơ từ công xưởng, nhà máy, ruộng đồng chảy
xuống. Nên gần ở nơi giao thông tốt và gần nhà để tiện cung cấp thức ăn, chăm
sóc quản lý, tiêu thụ  sản phẩm. Nguyên liệu bè có thể bằng gỗ, lưới bè. Nơi
nuôi có nhiều bè thì các bè đặt so le và cách nhau.

2. Giống cá tra nuôi

a. Chọn giống cá tra:

Cá đều cỡ dài từ 10 – 15 cm, màu sắc tươi sáng, cơ thể cân đối, bơi lội
nhanh nhẹn thành đàn, da cá bóng láng, không bị vết trầy, dị hình. Để tránh các
yếu tố giống thịt vàng cần xác định lai lịch nguồn gốc giống: Đàn cá cha
mẹcho để phải nuôi dưỡng tốt, cho đẻ phải đúng kỹ thuật. Cơ sở ương cá: cho
cá ăn thức ăn không có nguồn gốc thịt vàng, không dùng thuôc stạo thịt vàng,
không dùng lá gòn làm chất kêt dính thức ăn, nguồn nước nuôi cá không bị
chậm lớn, cơ sở nuôi không sử dụng bột đường làm thức ăn cho cá … Nuôi
nhiều và nuôi cá tra để xuất khẩu cần xác định chất lượng con cá giống là cần
thiết.

b. Nuôi ghép cá tra với một số loài cá:

Nuôi cá tra mà ghép với cá tai tượng, cá trê lai, bị cá này tranh thức ăn và
khi thu hoạch bị cá này làm trầy. Nếu nuôi ghép với cá rô phi thì tận dụng
được thức ăn rơi rớt nhưng cá rô phi làm trầy cá lúc thu hoạch. Có thể nuôi
ghép cá tra với cá chép, cá hường để sử dụng thức ăn rơi vãi và tăng sản
lượng cá, cá tra không bị trầy. Ở bè, ven sông còn nuôi cá ghép cá tra với cá
hú để tận dụng thức ăn tốt, tăng thu nhập, tỷ lệ nuôi ghép và mật độ nuôi như
bảng sau:

Bảng: Tỷ lệ nuôi cá ghép

Tên cá Ao mương Bãi ven sông (%) Bè lồng (%)
Cá tra
Cá hú
Cá chép
Cá hường
Cá sặc rằn, mè trắng

70

7
20
3

70
20
1

75
20
5



Bảng: Cỡ cá và mật độ cá nuôi

Tên cá
Nuôi ở ao mương Nuôi ở bãi ven

sông Nuôi ở bè lồng

Cỡ cá giống
(gam/con)

Mật độ nuôi
(con/m2)

(g/con) (con/m2
)

(g/con) (con/m2)

Cá tra
Cá hú
Cá chép
Cá hường
Cá sặc rằn, mè
trắng

80 -100

5
5
5

10 - 25

0.7
2
0.3

80 -100
80-100
5-10

50 – 80
20
10

80 -100
80 -100
10
5

85-100
20
20
5

3. Thức ăn cho cá tra

Thức ăn ở tại ao: nếu ao nuôi cá tra có nhiều rong cỏ, có lớp bùn đáy dầy,
cá có thể ăn thức ăn này thịt cá vàng.

Một số loại thức ăn nhân tạo, cá tra ăn vẫn lớn, song thịt cá có khẳ năng
vàng.

 +  Thức ăn có nguồn gốc từ động vật; cua, ốc, bột cá có lẫn tạp chất cao;
bột cá bị ẩm mốc, cá tươi phế liệu có nhiều mỡ, cá tươi ướp hoá chất …

 +  Thức ăn thực vật: thức ăn có nhiều sắc tố caroten: bắp vàng, khoai lang
đỏ, bí rợ, rau muống … Rau muống có lượng caroten 2,9 mg%, bắp vàng 0,4%
caroten. Bắp dễ bị mốc là độc tố gây nguy hiểm đối với tôm cá. Đậu phộng và
khô dầu đậu phộng bị mốc thì độc tố aflaloxin rất cao.

 +  Thức ăn khác: khô dầu cao su, cá tra ăn thịt đỏ bầm. Củ  khoai mì bỏ vỏ
chưa xử lý tốt cho cá tra ăn nhiều htịt cá vàng.

 +  Thuốc trị bệnh làm cá tra thịt vàng: thuốc có nguồn gốc màu vàng,
tetracelin, furazon.

 +  Chất kết dính làm cá thịt vàng: bột lá gòn, bột bắp.

a. Thức ăn có chất lượng tốt cho cá tra ăn thịt trắng:



Cá tươi có độ đạm 16 – 17%, mỡ 0,3 – 10%, là thức ăn tốt của cá tra, nhất
là cá biển được ướp đá giữ độ tươi ăn dần. Cá tươi ướp hàng the, hoá chất,
muối mặn, cá có nhiều mỡ, lẫn nhiều tạp chất, cua ốc cá ăn thịt vàng.

Bột cá: đạm 20,8 – 73,9%, mỡ 0,67 – 12% và nhiều chất bổ khác. Bột cá
khô, bột cá hấp ép, bột cá trích ly. Độ ẩm bột cá không quá 10%, béo nhỏ hơn
10%, bảo quản được lâu, muối ăn không quá 5%, cát sạn nhỏ hơn 1,5%, tạp
chất kim loại nhỏ hơn 0,01%. Bột cá tốt được hấp thụ cao.

Mực tươi; các phế  phẩm trong chế biến ruột, gan, mực, lòng, đàu mực, da,
vè, nai mực, mực nhỏ không đạt qui cách (trừ túi mực) là thức ăn hấp dẫn cho
cá tôm. Bột mực đạm tối thiểu 40%, béo 5-10%, bột mực thơm rất hấp dẫn tôm
cá, giúp tôm tăng trưởng nhanh.

Bột đạu nành và khô đạu nành: đạm 37%, béo 18% làm thức ăn tốt cho tôm
cá. Đậu nành tươi đạm 37%, béo 16,3% phải xử  lý nhiệt trước khi sử dụng.
Khô đậu nành ép dạm 42,57%, béo 7,4%. Khô đạu nành trích ly, độ đạm tối
htiểu 43 -44%, béo 1-3% làm thức ăn thích hợp cho cá tra. Trong thức ăn đậu
nành sử  dụng 10-25%, tối đa 40%.

Khô đạu phộng đạm 27,5-44%, khô đạu phộngmốc không nên dùng.

Cám gạo: đạm 7,6-14,9%, béo 5-12%. Cám có mùi khét, cám chất lượng
không tốt cá ăn nhiều thịt sẽ ngả vàng. Cám có lẫn cám to (trấu) là chất xơ
không quá 4%.

Gạo, tấm: đạm 9,5%, béo 1,9%. Giá trị sinh học cao hơn bột mì, bột bắp và
bột ngũ  cốc khác.

Khoai mì tươi, đạm không quá 1% (củ khô bỏ vỏ đạm 2,8%, béo 1,68%).
Trong củ khoai mì tươi có chất khi phân huỷ thành axit cyahidric (HCN), hàm
lượng thấp tôm cá ăn chậm lớn, sinh sản kém; khi cao, chết đột ngột. Củ khoai
mì khô khi ngâm nước muối lạt 2-3nagỳ, có mùi chua, khi nấu chín giảm đáng
kể độc tố này. Thành phần thức ăn có khoai mì không quá 15%, không thường
xuyên.

Trong thức ăn còn có: khoáng vi lượng, vitamin, promit cá, kulactic… Chất
kết dính (bột mì, tấm gạo nếp …).

Thuốc trị bệnh có nguồn gốc không màu vàng.

b. Chế biến thức ăn cho cá tra:

Dinh dưỡng thức ăn tối thiểu cho cá tra



Cá nuôi Đạm
 (%)

Canxi
(%)

Phospho
(%)

Xơ tối đa
 (%)

Năng lượng trao
đổi (kl/kg)

- Cá hương cá
giống
- Cá thịt

20

18

1

0.8

0.8

0.6

5

6

3000

2950

 c. Chế biến thức ăn cho cá tra

 Chế biến thức ăn cho cá tra ở tại nơi nuôi cá

Công thức 1: Cá biển tươi ướp nước đá 30-40% + tấm 10 -20% + cám
30-50% + Premit vitamin 1% hoặc Kulactic. Có thể thay thế ca sbiển tươi bằng
bột đàu nành 10-20%, song phải thay từ  từ. Nếu cá biển giảm nhiều hơn phải
thay bằng đậu nành nấu chín, nhưng pahỉ có nước đầu mực để tăng sự hấp dẫn
cho cá.

Công thức 2: Bột cá tốt 10- 15% + bột đạu nành 10-20% + tấm 10 – 20% +
cám 30 -50% + vitamin…

Công thức 3: Củ khoai mì khô ngâm nước muối 2-3 ngày, nấu chín tỷ lệ
10-15% thay một phần tấm cám không thường xuyên + cá + tấm + cám  + đậu
nành + vitamin.

Chế biến htức ăn: cá biển tươi cùng với tấm nấu chín, cho cám vào, cho
Pacmit vào trộn đều, có nước vừa đặt tính chặt. Ép viên hoặc  thành bánh.

Cho cá ăn: cho cá ăn nổi theo sàn cá tự rút ăn dần. Nếu thức ăn được ép
viên thì rải đều trên mặt nwocs tại điểm cho ăn thường xuyên. Để giảm hao hụt
ở điểm cho ăn rải cách đáy ao 0,5m có căng sàn lưới rộng dầy, thức ăn được
rải từ khu vực sàn, thức ăn nổi trên sàn cá tiếp tục ăn. Cho cá ăn chiều nhiều
hơn sáng.

Mức cho cá ăn hàng ngày

 +  Cá ao mương

Trọng lượng (p)
cá nuôi (gam)

Lượng thức ăn/ngày
so với % p cá nuôi Số lần cho ăn/ngày

1-5
5-20
20-200

10-15
8-12
6-10

6
4
3-4



200-400
>400

4-6
3-4

3-4
2-3

 +  Nuôi cá bè và bãi bồi ven sông

Trọng lượng (p)
cá nuôi (gam)

Lượng thức ăn/ngày
so với % p cá nuôi Số lần cho ăn/ngày

5-20
20-40
40-100
-00-400
>400

10-15
10-12
8-10
4-10
3-4

4-6
4-6
3-4
3-4
2-3

Có thể dùng thức ăn đậm đặc, đạm tối thiểu 32% pha trộn với tấm cám cho
cá ăn.

Trọng lượng
cá (g/con)

Thực hiện pha trộn
Thức ăn
 đạm đặc Tấm Cám Cộng

5-400
>400

45
30

10
20

50
50

100
100

Có thể sử dụng thức ăn viên chế biến sẳn cho cá, cần xem xét chất lượng
của thức ăn.

4. Chế độ nước cho cá tra nuôi

Cá tra nuôi có môi trường sống rộng rãi, nhưng nếu nuôi cá tra ở nước
không tốt, thịt cá sẽ vàng.

Nguồn nước cung cấp cho cá tra nuôi phải là nước sạch dồi dào, không có
nước bùn, nước cỏ cây, công xưởng nhà máy, nước từ đồng  ruộng, nước từ
chân nuôi, sinh hoạt …

Đối với ao, nơi có điều kiện thay nước tốt hàng ngày: khi nước ròng 2/3
sông chi nước ao ra, nước lớn 2/3 sông lấy vào, đến nước rằm, 30 âm lịch, xả
nước lấy nước voà thật nhiều. Nơi không có điều kiện thì hàng tuần thay nước
1 lần. Nếu nwocs ao có màu sậm, mùi hôi cá tra tuy vẫn sống nhưng cần phải
thay nước sạch ngay, để kéo dài tịt ca ssẽ ngả vvàng. Màu nước ao xanh nhạt
non lá chuối non hoặc trong bạc là tốt. Nền đáy ao không bị dơ, nếu nền đáy ao
bị dơ, cá có thể ăn một phần bùn nền đáy, thịt cá sẽ vàng.

Nuôi cá ở lồng bè, bãi ven sông cần chú ý nguồn nước phải sạch sẽ, không



có nước cỏ, nước có chất đọc.

5. Quản lý chăm sóc cá tra

Cần pahỉ làm tốt từng khâu: chất lượng con giống nuôi, chất lượng thức ăn,
chất lượng nwocs nuôi, ba khâu phải kết hợp không để hở khâu nào.

Dữ  trữ nguồn thức ăn cần thiết đủ cho cá tra nuôi.

Quan sát hoạt đọng bắt mồi của cá. Nếu cá bắt mồi nhanh nhẹn và náo
động, chứng tỏ cá khoẻ mạnh.

Trong ao không để các vật hữu cơ rơi rớt, nền đáy ao dơ.

Theo dõi kiểm tra hàng ngày để xử lý kịp thời.

Kiểm tra bộng, lưới chống cá đi.

6. Thu hoạch cá

 Cá tra nuôi, thức ăn đủ 8-12 tháng cá đạt cỡ 1200-1500gam bình quân, cá
chép đạt cỡ 800-1000 gam, cá sặc rằn 100g, cá hường 100-200gam, cá mè
trắng 500 gam thu hoạch. Trước khi thu hoạch 1-2 ngày ngừng cho cá ăn.
Dùng lưới cào kéo ép cá vào bãi bắt dần. Cuối cùng tát cạn ao, cải tạo, rút
kinh nghiêmẹ chuẩn bị cho vụ tới.


